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圖  越南文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版) 

Sơ đồ   Người được trả tiền học những giấc mơ - Quá trình dịch vụ chuyển học tập xuyên quốc gia 

 < Bản Ngày 01 tháng 09 năm 2018>  

 

       流程階段                                               工作內容                                                        相關人員 

       Giai đoạn xử lý                                       Nội dung công việc                                                Người có liên quan 

 

 

 

Nội dung công việc                             Nhân viên phụ trách/liên quan 

 

(二)學生返國 

(2)Học sinh về 

nước 

 

主辦：教育局(處)/學校 Đơn vị tổ chức: Cục (Phòng) Giáo dục/ Trường 

1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

Cục (Phòng) Giáo dục/ Trường của các huyện tỉnh thành phố lấy thông 

tin của học sinh chuyển giao xuyên quốc gia từ kho dữ liệu và lên 

phương án, kế hoạch phụ đạo và nguồn hỗ trợ. 

 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

Khích lệ học sinh tham gia các lớp tiếng Hoa và các hoạt động tăng 

cường học tập  

3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

Cung cấp cho học sinh phương hướng học tập và tài liệu liên quan, đồng 

thời khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội và học tập với người 

thân 

 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

Nhân viên Cục (Phòng) Giáo dục/ nhân viên của 

trường 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

Nhân viên Trung tâm học tập của Cư dân mới/ Nhân 

viên Trung tâm Giáo dục gia đình/Nhân viên Trung 

tâm hỗ trợ gia đình 

3. 移民署人員 

Nhân viên Phòng Di dân 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Nhân viên hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ(hoặc thông dịch 

viên/phiên dịch) 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

Vấn đề khác (tùy vào nhu cầu của từng ban, ví dụ nhân 

viên NGO của địa phương, người thân và bạn bè, nhân 

viên các đoàn thể xã hội 

學生設籍後入學前 

 

Học sinh nhập hộ 

khẩu trước khi đợi 

nhập học  

主辦:國教署 Đơn vị phụ trách: Sở Giáo dục 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

Tạo cổng thông tin tư vấn (Sở Giáo dục/ Phòng Giáo dục) 

2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

Thông báo lưu trình chuyển giao học tập xuyên quốc gia bằng 8 loại 

ngôn ngữ 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

Chọn thông tin học sinh chuyển giao xuyên quốc gia và nhập thông tin 

đó vào kho hệ thống dữ liệu 

返國前諮詢 

 

Tư vấn trước khi 

về nước 

 

(一)學生返國前 

(1) Trước khi học 

sinh về nước 

 

國教署人員/教育局(處)人員 

Nhân viên Sở giáo dục/ Phòng Giáo dục 

 

(三)學生入學 

(3) Học sinh nhập học 

1.學習評估 

1. Đánh giá học tập 

 

3.服務模式 

3. Mô hình dịch vụ 

主辦：學校權責單位 Đơn vị tổ chức: Đơn vị phụ trách của trường  

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

Tìm hiểu các vấn đề của học sinh khi đi học ở nước ngoài. 

1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp, đánh giá năng lực của học sinh 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

Đánh giá nhu cầu học tập, tình hình sức khỏe của từng trường hợp. 

2.個案會議 

2. Họp từng trường 

hợp 

主辦：學校權責單位 Đơn vị phụ trách: Đơn vị phụ trách của trường 

1. 辦理學籍轉入 

Làm thủ tục nhập học 

2. 建立學生基本資料(附表) 

Lập hồ sơ cá nhân cho học sinh ( Mẫu kèm theo) 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

Trường học thông báo mỗi trường hợp, nộp lên cho chủ quản hội ý. 

4. 回報教育局(處) 

Trả lời cho Sở Giáo dục. 

1. 校長(召集人)  

Hiệu trưởng (Người triệu tập) 

2. 處室主任/組長 

Chủ nhiệm/ Tổ trưởng văn phòng 

3. 導師及相關老師 

Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên liên quan 

4. 學生家長 

Phụ huynh học sinh 

5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

Vấn đề khác (Ví dụ: Hội phụ huynh, tình nguyện viên, 

cán bộ thôn, xóm, khu vực…) 

1. 校長(召集人) 

Hiệu trưởng (Người triệu tập) 

2. 處室主任/組長 

Trưởng phòng/ Chủ nhiệm/Tổ trưởng văn phòng 

3. 導師/教輔人員/相關教師 

Giáo viên hướng dẫn/Trợ giảng/Giáo viên liên quan 

4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

Phụ huynh học sinh và nhân viên hỗ trợ giảng dạy tiếng mẹ đẻ 

(hoặc thông dịch viên/phiên dịch) 

 

主辦：學校權責單位 Đơn vị phụ trách: Đơn vị phụ trách của trường 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

Bố trí học sinh vào lớp học phù hợp trình độ  

2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

Nghiên cứu chương trình giảng dạy cho các trường hợp và phương án giúp học sinh 

thích ứng với cuộc sống 

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

Thiết lập trang mạng phục vụ các trường hợp 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

Xác nhận liên kết ứng dụng tài nguyên và chiến lược triển khai 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

Đại diện phòng ban (Đơn vị chủ trì là người triệu tập) 

2. 班級導師 

Giáo viên chủ nhiệm các lớp. 

3. 學生家長 

Phụ huynh học sinh 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Người hỗ trợ dạy tiếng mẹ đẻ (Hoặc thông dịch viên/phiên 

dịch) 



 圖  越南文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版)(續) 

Sơ đồ   Người được trả tiền học những giấc mơ - Quá trình dịch vụ chuyển giao học tập xuyên quốc gia  

< Bản Ngày 01 tháng 09 năm 2018> (Tiếp theo) 

模式一、學科增能 

Mô hình 1: Tăng khả năng học 

thuật 

1. 班級學習 

(導師及科任教師) 

Học tập theo các lớp  

(Giáo viên chủ nhiệm và giáo 

viên bộ môn) 

2. 學科補救教學 

(學校權責單位) 

Dạy bổ sung những nội dung bị 

thiếu 

(Đơn vị phụ trách của trường) 

3. 課後學習 

(學校權責單位/民間團體) 

Học thêm sau khi tan học  

(Đơn vị phụ trách của trường/ 

Đoàn thể trong xã hội) 

模式二、生活適應 

Mô hình 2: Thích nghi cuộc sống 

1. 導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ tạo mối quan 

hệ với các bạn, hỗ trợ tiến hành hợp tác 

theo từng nhóm nhỏ 

(Giáo viên chủ nhiệm / đơn vị có trách 

nhiệm của trường) 

2. 導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況 

(導師) 

Giáo viên chủ nhiệm tích cực liên lạc với 

phụ huynh, nắm rõ tình hình sức khỏe của 

từng trường hợp  

(Giáo viên chủ nhiệm) 

3. 啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導 

(學校權責單位) 

Khởi động phụ đạo cấp hai, giáo viên phụ 

đạo tích cực tham gia vào phụ đạo cho 

từng trường hợp (Đơn vị phụ trách của 

trường) 

4. 其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

Những tài liệu khác được chuyển đổi (Giáo 

viên chủ nhiệm / đơn vị phụ trách của 

trường) 

模式三、華語補強 

Mô hình 3: Tăng cường tiếng Hoa 

1. 華語資源教學 

(學校權責單位) 

Tài liệu giảng dạy tiếng Hoa 

(Đơn vị phụ trách của trường) 

2. 華語學習輔導 

（通譯人員及其他協助，如：志工、

民間團體等) 

Phụ đạo học tập tiếng Hoa(Nhân 

viên thông dịch hoặc những hỗ 

trợ khác, ví dụ: Tình nguyện 

viên, các đoàn thể cá nhân của 

xã hội…) 

 

模式四、展能活動 

Mô hình 4 : Triển khai các hoạt động 

1. 鼓勵參加學校各類社團多元學習活動 

（學校權責單位/導師/教師) 

Khuyến khích học sinh tham gia 

các hoạt động học tập đa phương 

tiện của trường  

(Đơn vị phụ trách của trường/ giáo 

viên chủ nhiệm / giáo viên) 

2. 鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類學

習活動之單位） 

Khích lệ tham gia các loại hoạt 

động học tập với người thân  

(Các đơn vị tổ chức hoạt động học 

tập công và tư)  

1. 銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1 次 

Trong thời gian chuyển đổi, mỗi một học kì sẽ tổ chức đánh giá 

kết quả chuyển đổi một lần vào thời gian giữa kì và một lần vào 

cuối kì. 

2. 華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1 次 

Lên mạng điền kết quả đánh giá năng lực tiếng Hoa(Trung) một 

lần vào thời gian giữa kì và một lần cuối kì. 

 

 

 

(四)學校評估個案學生銜轉成效 

Nhà trường đánh giá kết quả của mỗi trường hợp học sinh chuyển đổi  

 

未結案 Chưa kết thúc 

 

線上填報學生基本資料(附表) 

Điền mẫu báo cáo định kỳ hai tháng một lần. ( Mẫu kèm theo) 

結案 Kết thúc 跨階段銜轉 Chuyển đổi giai đoạn 

3.服務模式 

3. Mô hình dịch vụ 
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圖  印尼文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 月 1 日版) 

Skema  Prosedur Pelayanan Siswa-Siswi Anak dari Warga Baru yang Kembali ke Taiwan untuk Melanjutkan Pendidikan di Sekolah ( Naskah 1) 

  流程階段                                    工作內容                                                 相關人員 

  Tahap Prosedur                                Isi Tugas                                           Petugas yang Bersangkutan 

(二)學生返國 

(2) Siswa-Siswi 

Saat Pulang ke 

Taiwan 

 

主辦：教育局(處)/學校 

Pihak yang bertugas: Dinas Pendidikan setempat /Sekolahan 

1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

Dinas pendidikan kota,kabupaten,setempat dan sekolahan yang bertugas, masuk 

ke database siswa transnasional untuk mengambil informasi kemudian 

merencanakan serangkaian bimbingan dan mendapatkan sumber bantuan 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

Mendukung siswa untuk belajar bahasa Mandarin atau ikut serta kegiatan-kegiatan 

penambahan wawasan. 

3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

Menyediakan sumber pembelajaran dan mendukung siswa untuk aktif mengikutinya 

kegiatan pembelajaran bersama anak & orang tua dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

Petugas Dinas Pendidikan setempat／Petugas Sekolah 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員

Petugas pusat tempat pembelajaran warga baru/pusat pembelajaran 

pendidikan keluarga/ pusat pelayanan keluarga. 

3. 移民署人員 

Petugas imigrasi 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Guru Bahasa Indonesia atau  Petugas Penerjemah. 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

Pihak yang lain, berdasarkan kebutuhan khusus, NGO setempat, 

kerabat, petugas pekerja sosial(sukarelawan) setempat. 

 

學生設籍後入學前 

 

Murid setelah terdaftar 

di KK Taiwan dan 

Sebelum Mulai 

Bersekolah 

 

主辦:國教署 

Pihak yang bertugas: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, MOE 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

Membuka jendela konsultasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MOE atau Dinas 

Pendidikan setempat). 

2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

Mengumumkan proses penanganan melanjutkan sekolah dalam 8 macam bahasa. 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

   Menyeleksi data siswa transnasional, kemudian masukan ke sistem basis komputer siswa 

transnasional. 

返國前諮詢 

 

Konsultasi 

Sebelum Pulang 

ke Taiwan. 

(一) 學生返國前 

(1) Siswa-Siswi 

Sebelum 

Kembali ke 

Taiwan 

國教署人員/教育局(處)人員 

Petugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MOE atau Dinas 

Pendidikan setempat. 

 

(三)學生入學 

(3) Siswa-siswi 

mulai bersekolah di 

Taiwan 

1.學習評估 

1. Memahami Tahap 

Kemampuan Belajar 

Siswa 

 

3.服務模式 

3. Pola-Pola 

Penanganan 

主辦：學校權責單位 Pihak yang bertugas: Pihak sekolah yang diberi tanggung jawab dan wewenang 

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

Memahami tingkat pendidikan (kelas) dan kondisi siswa di Indonesia. 

1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

Memilih metode penilaian yang sesuai untuk menilai kemampuan belajar siswa. 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

Menilai kondisi siswa dalam hal fisik dan psikologi terhadap proses belajar membutuhkan bantuan apa. 

2.個案會議 

2. Rapat 

Penangganan  

Khusus 

 

主辦：學校權責單位  

Pihak yang bertugas: Pihak sekolah yang diberi tanggung jawab dan wewenang 

1. 辦理學籍轉入 

Menginput data informasi siswa-siswi. 

2. 建立學生基本資料(附表) 

Mengumpulkan seluruh informasi siswa-siswi (formulir) 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

Melaporkan informasi ke dalam lingkup sekolah dan mengajukan ke rapat penting sekolah. 

4. 回報教育局(處) 

Melaporkan hasil rapat ke Dinas Pendidikan setempat. 

1. 校長(召集人)  

Kepala Sekolah 

2. 處室主任/組長 

Kepala/Ketua dari Masing-Masing Departemen 

3. 導師及相關老師 

Guru Pembimbing dan Guru yang Bersangkutan 

4. 學生家長 

Orang Tua Murid 

5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

Pihak yang lain: Perkumpulan Orang Tua, Pekerja Sosial(sukarelawan), 

Kepala Desa, Petugas Masyarakat dan lain-lain. 

1. 校長(召集人) 

Kepala Sekolah 

2. 處室主任/組長 

Kepala/Ketua dari Masing-Masing Departemen 

3. 導師/教輔人員/相關教師 

Guru Pembimbing dan Guru yang Bersangkutan 

4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

Orang Tua murid bersama guru bahasa Indonesia atau Penerjemah. 

主辦：學校權責單位 Pihak yang bertugas: Pihak sekolah yang diberi tanggung jawab dan wewenang 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

Menempatkan murid di kelas yang sesuai. 

2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

Mengusulkan perencanaan pengaturan mata pelajaran dan program adaptasi kehidupan bagi   

siswa-siswi dari Indonesia yang kembali melanjutkan pendidikan di Taiwan. 

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

Membuka jaringan pelayanan bagi siswa-siswa luar negeri yang kembali ke Taiwan untuk   melanjutkan 

pendidikan dan merangkum semua sumber pelayanan yang bersangkutan. 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

Memastikan penggunaan sumber bantuan yang bersangkutan  dan srategi pelaksanaannya. 

 

Siguraduhin ang link at pagpapatupad ng maaaring gamitin na resources 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

Perwakilan Kepala Departemen Sekolah ( diselenggarakan oleh Ketua Pihak 

yang diberi Wewenang) 

2. 班級導師 

Wali Kelas Murid 

3. 學生家長 

Orang Tua Murid 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Guru Bahasa Indonesia atau Penerjemah 



 圖  印尼文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版)(續) 

Skema  Prosedur Pelayanan Siswa-Siswi Anak dari Warga Baru yang Kembali ke Taiwan untuk Melanjutkan Pendidikan di Sekolah  

( Naskah Edisi 1 September 2018- Lanjutan) 

1. 銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1次 

Pada masa transisi (peralihan) siswa dinilai 1 kali dalam semester. 

2.華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1次 

Kemampuan murid berbahasa Mandarin dipantau pada akhir 

semester dan penilaian dilaporkan secara online. 

(四)學校評估個案學生銜轉成效 Sekolah mengevaluasi keberhasilan dari masa transisi murid 

 

未結案 Kasus Belum Berakhir 

 

線上填報學生基本資料(附表) 

Mengisi data pribadi siswa secara online(formulir) 

結案 Kasus Berakhir 跨階段銜轉  

Masa transisi (peralihan) di sekolah tersebut berakhir. 

模式一、學科增能 

Pola 1. Peningkatan Kemampuan Siswa 

dalam Pemahaman Mata Pelajaran 

1.班級學習 

(導師及科任教師)  

Belajar di jam sekolah (guru 

pembimbing dan guru mata pelajaran 

yang bersangkutan). 

2.學科補救教學 

(學校權責單位) 

Kelas remedi (perbaikan) kemampuan 

siswa (pihak sekolah yang diberi 

tanggung jawab dan wewenang). 

3.課後學習 

(學校權責單位/民間團體)  

Pembelajaran tambahan setelah kelas 

berakhir (pihak sekolah yang diberi 

tanggung jawab dan wewenang atau 

tim pembelajaran yang didirikan oleh 

organisasi masyarakat.). 

 

模式二、生活適應 

Pola 2. Adaptasi Kehidupan di Taiwan  

1.導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位)  

Guru pembimbing bekerja sama dengan tim pembimbing 

mengajak teman seumuran untuk menemanin anak warga 

baru yang kembali bersekolah di Taiwan (guru pembimbing 

atau pihak sekolah yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang). 

2.導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

Guru pembimbing secara aktif menjalin hubungan erat 

dengan orang tua murid supaya mengerti kondisi fisik dan 

psikologi murid seakurat mungkin (guru pembimbing). 

3.啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導(學校權責

單位)  

Membangun sistem pemandu tingkat 2, guru pembimbing 

secara aktif terlibat dalam penanganan ini (pihak sekolah 

yang diberi tanggung jawab dan wewenang). 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位)  

Mengenalkan orang tua warga baru ke instansi yang dapat 

membantu mereka (guru pembimbing atau pihak sekolah 

yang diberi tanggung jawab dan wewenang). 

模式三、華語補強 

Pola 3. Peningkatan Kemampuan  Berbahasa 

Mandarin 

1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

Sumber pembelajaran bahasa Mandarin 

(pihak sekolah yang diberi tanggung jawab 

dan wewenang). 

2.華語學習輔導 

（通譯人員及其他協助，如：志工、民間團

體等） 

Pelatihan pembelajaran bahasa Mandarin 

(petugas penerjemah, pekerja sukarela, tim 

pembelajaran masyarakat dll). 

 

模式四、展能活動 

Pola 4. Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Murid 

1.鼓勵參加學校各類社團多元學習活 

動（學校權責單位/導師/教師） 

Mendukung siswa ikut serta dalam 

macam-macam kegiatan pengenalan  

aneka budaya di sekolah (pihak sekolah 

yang diberi tanggung jawab dan 

wewenang / guru pembimbing/wali 

kelas). 

2.鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類 

學習活動之單位） 

Mendukung untuk ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran bersama orang 

tua dan anak (Berbagai jenis kegiatan 

diadakan oleh organisasi  atau 

kelompok swasta yang berpengalaman ). 

3.服務模式 

3. Pola-Pola Penanganan 



 
圖  泰文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9月 1 日版) 

ขั้นตอนการดูแลนักเรียนทีย้่ายโอนมาจากต่างประเทศ สร้างฝันให้เป็นจริง (ฉบับวนัที ่1 ก.ย. 2561)  
  流程階段                                        工作內容                                           相關人員 

  ขัน้ตอนการด าเนินการ                             การด าเนินการ                                        เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

(二)學生返國 

(2) กลบัไต้หวนั 

 

主辦：教育局(處)/學校  

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการศกึษา/กองการปกครอง(ฝ่าย)/โรงเรียน 
1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

กองการศกึษานคร/จงัหวดั และโรงเรียนทีจ่ะเข้าเรียน ได้รับข้อมลูของนกัเรียน
ที่จะย้ายโอนจากคลงัข้อมลูนกัเรียนทีจ่ะย้ายโอน เพื่อวางแผนแนะแนวและรับ
ทรัพยากรเพื่อการนี ้ 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

สนบัสนนุให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะภาษาจีนและความรู้อื่น 
3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

สร้างช่องทางเข้าถึงแหลง่ความรู้และการศกึษาที่เก่ียวข้องให้แก่นกัเรียน 
รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้ปกครองและนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศกึษาหรือ
กิจกรรมในชมุชน 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

เจ้าหน้าที่กอง (ฝ่าย) การศกึษา/เจ้าหน้าที่โรงเรียน 
2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

เจ้าหน้าที่ศนูย์การศกึษาผู้มาอยูใ่หม ่/ เจ้าหน้าทีศ่นูย์
การศกึษาครอบครัว / เจ้าหน้าที่ศนูย์บริการครอบครัว 

3. 移民署人員 

จนท. ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

จนท. ฝ่ายสนบัสนนุภาษาแม ่(หรือลา่ม) 
5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

อื่น ๆ (แล้วแตก่รณี เช่น จนท.อาสาสมคัร เอ็นจีโอ ญาติมิตร  
อาสาสมคัรสงัคมสงเคราะห์) 
 

學生設籍後入學前 

 

นกัเรียนเข้า
ทะเบียนบ้านก่อน
การเข้าเรียน 
 

主辦:國教署 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : กรมการศกึษาภาคบงัคบั 
1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

จดัตัง้ช่องทางให้ค าปรึกษา (กรมการศกึษาภาคบงัคบั/กอง(ฝ่าย)การศกึษา) 
2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

ประกาศขัน้ตอนให้บริการการศกึษาการย้ายโอนจากตา่งประเทศในรูปของ 8 
ภาษา 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

น าข้อมลูนกัเรียนที่คดัเลอืกย้ายโอนบนัทกึเข้าคลงัข้อมลูนกัเรียนที่จะย้ายโอน 

返國前諮詢 

 

ให้ค าปรึกษาก่อน
กลบัไต้หวนั 
 

(一) 學生返國前 

(1)ก่อนกลบัไต้หวนั 

國教署人員/教育局(處)人員 

เจ้าหน้าที่กรมการศกึษาภาคบงัคบั/กอง(ฝ่าย) การศกึษา 

(三)學生入學 

(3)นกัเรียนรายงานตวั
เพื่อเข้าเรียน 

1.學習評估 

1.ประเมินผลการเรียน 

3.服務模式 

3.รูปแบบการด าเนินการ 

主辦：學校權責單位 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายที่เก่ียวข้องของโรงเรียน 
1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

ศกึษาสภาพการเรียนในตา่งประเทศของนกัเรียน 
1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

เลอืกวิธีประเมินผลการเรียน เพื่อประเมินความสามารถของนกัเรียน 
1-3評估個案身心狀況及學習需求 

ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ความต้องการของนกัเรียน 

2.個案會議 

2.การประชมุ
พิจารณาเป็นราย
เฉพาะ 

主辦：學校權責單位 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องของโรงเรียน 
1. 辦理學籍轉入 

ท าเร่ืองย้ายโอนเข้าเรียนตอ่ 
2. 建立學生基本資料(附表) 

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียน (ดงัแนบ) 
3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

น าเสนอเข้าที่ประชมุผู้บริหารของโรงเรียน 

4. 回報教育局(處) 

รายงานให้กอง (ฝ่าย) การศกึษาทราบ 

1. 校長(召集人)  

ครูใหญ่ 
2. 處室主任/組長 

ผู้อ านวยการ / หวัหน้าฝ่าย 
3. 導師及相關老師 

ครูประจ าชัน้ / ครูที่เก่ียวข้อง 
4. 學生家長 

ผู้ปกครอง 
5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

อื่น ๆ (เช่นประธานสมาคมผู้ปกครอง อาสาสมคัร ก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน)  
 

1. 校長(召集人) 

ครูใหญ่ (หวัหน้า) 
2. 處室主任/組長 

ผู้อ านวยการ / หวัหน้าฝ่าย 
3. 導師/教輔人員/相關教師 

ครูประจ าชัน้ / ครูแนะแนว / ครูที่เก่ียวข้อง 
4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

ผู้ปกครองและ จนท. ฝ่ายสนบัสนนุภาษาแม ่(หรือลา่ม)  
 

主辦：學校權責單位 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายที่เก่ียวข้องของโรงเรียน 
2-1安排學生編入適當年級就讀 

จดัให้นกัเรียนเข้าเรียนในชัน้เรียนท่ีเหมาะสม 
2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

จดัวางแผนหลกัสตูรการศกึษาและการปรับตวั 
2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

สร้างเครือขา่ยการบริการและรวบรวมข้อมลู 
2-4確認資源應用的連結與實施策略 

ก าหนดยทุธศาสตร์วิธีการเช่ือมโยงเพื่อประยกุต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

ตวัแทนจากกอง/ฝ่าย (ให้จนท. จากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเป็น
หวัหน้า)  

2. 班級導師 

ครูประจ าชัน้  
3. 學生家長 

ผู้ปกครอง 
4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

จนท. ฝ่ายสนบัสนนุการศกึษาภาษาแม ่(หรือลา่ม)  



 圖  泰文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版)(續) 

ขั้นตอนการดูแลนักเรียนทีย้่ายโอนมาจากต่างประเทศ สร้างฝันให้เป็นจริง (ฉบับวนัที ่1 ก.ย. 2561) (ต่อ) 
 

模式一、學科增能 

รูปแบบท่ี 1 เสริมความรู้รายวชิา 
1.班級學習 
(導師及科任教師) 

การเรียนในชัน้เรียน 

(ครูประจ าชัน้/ครูประจ าวชิา)  
2.學科補救教學 
(學校權責單位) 

สอนพิเศษรายวชิา 
(ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องของโรเรียน)  

3.課後學習 
(學校權責單位/民間團體)  

การเรียนหลงัเลกิเรียน 
(ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องของโรงเรียน / 
องค์กรเอกชน) 
 

模式二、生活適應 

รูปแบบท่ี 2 การปรับตวั 
1.導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

ครูประจ าชัน้ช่วยเหลอืสร้างมิตรกบัเพื่อนร่วมชัน้
เรียน โดยร่วมมือกบัฝ่ายแนะแนว (ครูประจ าชัน้/
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง) 

2.導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

ครูประจ าชัน้ประสานงานกบัผู้ปกครองอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อศกึษาสภาวะทางกายและจิตใจของ
นกัเรียน (ครูประจ าชัน้) 

3.啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導 

(學校權責單位) 

เร่ิมกลไกการแนะแนวขัน้ท่ี 2 ครูฝ่ายแนะแนว
รับผิดชอบ (ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องของโรงเรียน) 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

การอาศยัทรัพยากรอื่น ๆ  (ครูประจ าชัน้ / ฝ่ายที่
เก่ียวข้องในโรงเรียน) 

模式三、華語補強 

รูปแบบท่ี 3 เสริมทกัษะภาษาจีน 
1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

ช่องทางการศกึษาภาษาจีน 
(ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องของโรงเรียน) 

2.華語學習輔導 （通譯人員及其他協助，
如：志工、民間團體等) 

ให้ค าแนะน าการศกึษาภาษาจีน 
(ลา่มและการชว่ยเหลอือื่น ๆ  เชน่ 
อาสาสมคัร /องค์กรเอ็นจีโอ เป็นต้น) 
 

模式四、展能活動 

รูปแบบท่ี 4 กิจกรรมแสดงความสามารถ 
1.鼓勵參加學校各類社團多元學習活動 

（學校權責單位/導師/教師) 

สนบัสนนุให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
การศกึษาอยา่งหลากหลายทกุ ประเภท
ของโรงเรียนหรือชมุชน (ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง/
ครูประจ าชัน้/ครู)  

2.鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類 

學習活動之單位） 

สนบัสนนุให้นกัเรียนและผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อการศกึษา (หนว่ยงาน
จดักิจกรรมเพื่อการศกึษาทัง้ภาครัฐและ
เอกชน)  

3.服務模式 

3. รูปแบบการด าเนินการ 

1.銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1次 

   ในช่วงระหวา่งการย้ายโอน จะต้องสอบวดัระดบักลางภาค และปลายภาค  
    ทกุภาคการศกึษา  
2.華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1次 

การประเมินความรู้ภาษาจีน ต้องสอบวดัระดบักลางภาค และปลายภาค  
ทกุภาคการศกึษา  

(四)學校評估個案學生銜轉成效 โรงเรียนประเมินผลการย้ายโอนของนกัเรียน 

 

未結案 ยงัไมส่ร็จสมบรูณ์ 

線上填報學生基本資料(附表) 

กรอกข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนทางอินเตอร์เน็ท (ดงัแนบ) 

結案 เสร็จสมบรูณ์ 跨階段銜轉 ย้ายโอนแบบข้ามขัน้ตอน  
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圖   柬埔寨文版跨國銜轉學習服務流程   (107年 9⽉ 1⽇版) 

ដំេណ&រ(រៃនេស,សិស.ែដលបន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក:;<=ែខ?រ <េចញ2018-09-01> 

流程階段                                                      ⼯作內容                                                 	 	  相關⼈員	

ដំំBក់(ល                                                   Dតិ(រ(រFរ                                              	  ែផHកទំ4ក់ទំនង	

 

(⼆)學⽣返國	

(2)េពលែដលសិស.

5តលប់មក5បេទសវLញ 

 

主辦：教育局(處)/學校 អHកេរMបចំ：/ែផHក5កសួង（មនPីរ）អប់រR/=S 
1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，⾃跨國銜轉學⽣系統資料庫取得跨國

銜轉學⽣資料，規劃輔導⽅案及取得資源 

ែផHក5កសួង（មនPីរ）អប់រRTមតំបន់េខត25កUង និង=Sែដលសិក: យកឯក=រសិស.ែដល

(របន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក:មកពី5បX5(មសិស.ែដល(របន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក: យក

មកេធZ&គំេ\ងែណ4នំិងទទួលធន]ន 

2. ⿎勵學⽣參加華語學習或學科增能活動 

េល&កទឹកចិត2សិស.ឱ`ចូលរួមកHUង(រសិក:<=ចិនឬសកម?<ពព5ងឹង(រសិក: 

3. 提供學⽣相關學習及資源管道，並⿎勵參加親⼦共學或社區活動 

ផ2ល់លទc<ពទទួលdន(រអប់រRនិង(រអប់រRែដលeក់ព័នcស5Dប់សិស. DTបិTនិងសិស.5តXវ

dនេល&កទឹកចិត2េgយចូលរួមកHUងសកម?<ពអប់រRឬសកម?<ពសហគមន៍	

1. 教育局(處)⼈員/學校⼈員 

ែផHក5កសួង（មនPីរ）អប់រR 
2. 新移⺠學習中⼼⼈員/家庭教育中⼼⼈員/家庭服務中⼼⼈員 

ែផHកមជjមណk លសិក:5ប;ជនចំណូលថ?ី/ែផHកមជjមណk លអប់រR5គm=រ/

ែផHកមជjមណk លេស,កម?5គm=រ 
3. 移⺠署⼈員 

ែផHក(រLnល័យអេ42 5បេវសន៍ 
4. ⺟語教學⽀援⼈員(或通譯⼈員) 

ែផHកជំនួយ(របេ5ងoន<=េដ&មកំេណ&ត（រpែផHកបកែ5ប<=） 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO ⼈員、親友、社⼯⼈員等） 

េផ.ងេទMត (ដូចករណីឧsហរណ៏    ：ែផHកអងu(រេ5vរwx ភិdល

（NGO）=ច់zតែិផHកេធZ&(រFរសងuម;េដ&ម)	

	

學⽣設籍後入學

前 

សិស.ចុះេ~? ះកHUង

ប័ណ� 5គm=ររួចមុន

េពលចូលេរMន 

主辦:國教署 អHកេរMបចំ：ទី<H ក់Fរអប់រR;តិ 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

ែផHកេស,កម?【ទី<H ក់Fរអប់រR;តិ 5កសួង（មនPីរ）អប់រR】 
2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

ជូនដំណឹង(រដំេណ&រេស,បន2(រសិក:អេ42 5បេវសន៍;៨<=។ 

3. 篩選跨國銜轉學⽣資料，匯入到跨國銜轉學⽣系統資料庫 

ជំេរ�សឯក=រសិស.ែដល(របន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក: ប��Xនប��Xលមក5បX5(មសិស.ែដល

(របន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក: 

返國前諮詢 

ពិេ5�ះ=កសួរមុន

េពល5តលប់មក

5បេទសវLញ	

(⼀)學⽣返國前	

(1)មុនេពលែដលសិស.

5តលប់មក5បេទសវLញ	

國教署⼈員/教育局(處)⼈員 

ែផHកទី<H ក់Fរអប់រR;តិ/ែផHក5កសួង（មនPីរ）អប់រR 

(三)學⽣入學	

(3)សិស.ចុះេ~? ះសិក: 

1.學習評估	
1.,យតៃម�(រសិក: 

3.服務模式	
3.រេបMប5បតិបត2ិ(រ 

2.個案會議	
2.ករណីកិច�5បជុំ 

1. 校⻑(召集⼈) 

4យក=S(ទទួល5បមូលមនុស.) 
2. 處室主任/組⻑ 

4យក / 5ប]ន4យកwx ន 
3. 導師及相關老師 

5គXបេ5ងoននិង ែដលeក់ព័នc5គX 
4. 學⽣家⻑ 

DTបិTសិស. 
5. 其他（如：家⻑會、志⼯、社區村⾥幹事、村⾥⻑等） 

េផ.ងៗ (ឧsហរណ៍:(រ5បជុំDTបិTអHកស?័5គចិត2ម5ន�ីភូមិសហគមន៍េម

ភូមិ។ល។ )	

1. 校⻑(召集⼈) 

4យក=S (ទទួល5បមូលមនុស.) 

2. 處室主任/組⻑ 

4យក / 5ប]ន4យកwx ន 
3. 導師/教輔⼈員/相關教師 

5គXបេ5ងoននិង ែដលeក់ព័នc5គX 
4. 學⽣家⻑及⺟語教學⽀援⼈員(或通譯⼈員) 

DTបិTសិស.ែផHកជំនួយ(របេ5ងoន<=េដ&មកំេណ&ត（រpែផHកបកែ5ប<=） 

主辦：學校權責單位 

អHកេរMបចំ：ែផHក(រទទួលបនPUក=S 
2-1 安排學⽣編入適當年級就讀 

េរMបចំេgយសិស.ចុះេ~? ះចូលេរMន�H ក់េរMនេgយសម5សប 

2-2 研擬個案課程規劃及⽣活適應規劃⽅案 

បេង�&តគំេ\ងកមZវLធីសិក:និងករណីគេ5Dងែផន(រ(រស5មបខ�mន(ររស់េ� 

2-3 建置個案服務網絡，整合相關資源 

បេង�&តបB2 ញេស,អុីនធឺេណត និងែដលsក់ទងរួមប��Xលធន]ន 

2-4 確認資源應⽤的連結與實施策略 

ប�� ក់កម?វLធីធន]នយុទc=5ស�<� ប់និងអនុវត2 

1. 處室代表（權責單位主管為召集⼈） 

(រLnល័យតំBង(ែផHកអHក5គប់5គងេដ&ម�ីទទួល5បមូលមនុស.) 
2. 班級導師 

5គXបេ5ងoន5ប��ំH ក់ 

3. 學⽣家⻑ 

DTបិTសិស. 

4. ⺟語教學⽀援⼈員(或通譯⼈員) 

ែផHកជំនួយ(របេ5ងoន<=េដ&មកំេណ&ត（រpែផHកបកែ5ប<=）	

主辦：學校權責單位 

អHកេរMបចំ：ែផHក(រទទួលបនPUក=S 

1-1 瞭解學⽣在國外學習年級狀況等 

ែសZងយល់អំពី=� ន<ពសិស.ែដលកំពុងសិក:េ�បរេទស។ល។	

1-2 選擇適當評量⽅式，評估學⽣學習能⼒ 

,យតៃម�សមត�<ពេរMនសូ5តរបស់សិស.េwយេ5ជ&សេរ�សវLធី=�ស2,យតៃម�សមរម` 
1-3 評估個案⾝⼼狀況及學習需求 

,យតំៃលករណី=� ន<ព\ង(យ និងផ�Xវចិត2និងត5មXវ(រេរMនសូ5ត	

主辦：學校權責單位 អHកេរMបចំ：ែផHក(រទទួលបនPUក=S 
1.學籍轉入 េធZ&(រេផPរ(រសិក: 
2.建立學⽣基本資料(附表) 

បេង�&ត5បវត2ិរូបរបស់សិស.(<� ប់   ឯក=រ) 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

\យ(រណ៍េរ�ងក2ីេ�កHUង=SេរMននិងប��Xន,េ�កិច�5បជុំ5បតិបត2ិ5តmតពិនិត` 
4.  回報教育局(處)  \យ(រណ៍េ�5កសួង（មនPីរ）អប់រR 



	

	

 圖  柬埔寨文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 ⽉ 1 ⽇版)(續) 
ដំេណ&រ(រៃនេស,សិស.ែដលបន2អេ42 5បេវសន៍មកសិក:;<=ែខ?រ   <2018.09.01> 

1.銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1 次 

េFកំឡHង(រេផKរ ចុងែខឆOសេធQ&(រកំណត់,យកំរUត 1ម2ងដង ;េរVងWល់ែខឆOស 

2.華語文能⼒評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1 次   

(រ,យកំរUតសមតX<ព<=ចិនកុកងឺែដលOន5បសិទ\<ព ចុងែខឆOសេធQ&(របំេពញ^មេវប

=យ 1ម2ងដង ;េរVងWល់ែខឆOស 

	

(四)學校評估個案學⽣銜轉成效       ករណី(រ,យតៃម`របស់=aចំេbះសិស.កdHង5បសិទ\ិ<ពេផKរ;បុគfល 
未結案 ករណីមិនgន់បhiប់	

線上填報學⽣基本資料(附表)  បំេពញ5បវត2ិរូបសិស.េFេល&េវប=យ  (<l ប់   ឯក=រ) 

模式⼀、學科增能	

រេបVបទី1 បេងo&នសមតX<ពវគfសិក:	

1.班級學習 

(導師及科任教師) 

pd ក់សិក: 

（5គqទី5បឹក: / 5គqបេ5ងtនpd ក់) 

2.學科補救教學 

(學校權責單位) 

ជួយែណ4បំេ5ងtនបែនXមមុខវU;l សិក: 

（ែផdកw;x ធរ=a）	

3.課後學習 

(學校權責單位/⺠間團體) 

សិក:ប4K ប់ពីេពលេចញសិក: 

（ែផdកw;x ធរ=a/5កHមសងfមសុី

វUល） 

	

模式⼆、⽣活適應	

រេបVបទី2  ស5មបខ`yនកdHង(ររស់េF	

1.導師協助建立同儕關係，輔導⼩組合作進⾏ 

(導師/學校權責單位)	 	 	 5គqទី5បឹក:zនជួយកdHង(របេងo&តទំ4ក់

ទំនងមិត2ភ័5កនិងបេងo&ត5កHម5បឹក:េ}បល់;(រសហ(រ�d  

(5គqទី5បឹក:/ែផdកw;x ធរ=a)	

2.導師積極與家⻑聯繫，掌握個案⾝⼼狀況 (導師)  

5គqបេ5ងtនទំ4ក់ទំនង}៉ងសកម?;មួយO^បិ^ េដ&ម�ី5គប់5គង

=X ន<ពWង(យនិងផ`qវចិត2;ករណបីុគfល (5គqទី5បឹក:)	

3.啟動⼆級輔導，輔導教師積極介入個案輔導 

(學校權責單位) 

�ប់េផ2&មែណ4បំេ5ងtនសិក:កំរUតទី2 5គqែណ4បំេ5ងtនសិក:ចូល

រួម}៉ងសកម?កdHង(រ5បឹក:េwយេ}បល់;បុគfល 

（ែផdកw;x ធរ=a） 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

(របhlqនេ�ធន�នេផ.ងេទVត 

（5គqទី5បឹក: /ែផdកw;x ធរ=a） 

模式三、華語補強	

រេបVបទី3 (រព5ងឹង<=ចិនកុកងឺ 

1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

ធន�នសិក:<=ចិនកុកងឺ	

(ែផdកw;x ធរ=a)	

2.華語學習輔導	

（通譯⼈員及其他協助，如：志⼯、

⺠間團體等）	

(រែណ4បំេ5ងtនសិក:<=ចិនកុកងឺ	

(អdកបកែ5បនិងជំនួយ(រេផ.ងៗេទVតដូច

;:អdកស?័5គចិត25កHមសងfមសុីវUល។ល។ 

(របណ2H ះប�2 ល5គqបេ5ងtន<=ចិនកុក

ងឺ (ម5ន�ីអdកបកែ5បស?័5គចិត25កHមសិក:សហ

គមន៍;េដ&ម) 	

模式四、展能活動	

រេបVបទី4  សកម?<ពពិព័រណ៍ 

1.⿎勵參加學校各類社團多元學習活動	

（學校權責單位/導師/教師）	

េល&កទឹកចិត2េwយOន(រចូលរួមកdHងកម?វUធីសិក:

44;5កHម^ម=a	

(ែផdកw;x ធរ=a/5គqទី5បឹក:/5គqបេ5ងtន)	

2.⿎勵參加各類親⼦學習活動	

（相關機關、其他協⼒團體，辦理各	

類學習活動之單位） 

េល&កទឹកចិត2េwយOន(រចូលរួម5គប់5បេភទកdHង

កម?វUធីសិក:រ,ងO^បិ^និងបុ5ត	

(ែដលOនទំ4ក់ទំនង^ម=X ប័ន 5កHមជំនួយែដល

;ែផdកzនបេងo&តេធQ&កម?វUធីសិក:44)	

3.服務模式	
3.រេបVបេស,កម? 

結案 ករណីបhiប់ 
跨階段銜轉 ដំ�ក់(លេផKរឆ`ង 



 
圖  菲律賓文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 月 1 日版) 

Tsart   Pangarap na Edukasyon para sa mga Umuuwing Mag-aaral mula sa Ibang Bansa  –  Proseso ng Serbisyong Pagpapatuloy ng Pag-aaral (2018.09.01) 

  流程階段                                    工作內容                                       相關人員 

  Bahagi ng Proseso                             Nilalaman ng Gagawin                             Mga Kaugnay na Tauhan 

(二)學生返國 

(2) Bumalik na 

ang mag-aaral sa 

bansa 

 

主辦：教育局(處)/學校 Tagapangasiwa: Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon / 

Paaralan 

1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

Kukunin ng Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon sa lugar (munisipyo, lunsod o 

county ) at ng paaralang papasukan ng mag-aaral ang impormasyon ng 

mag-aaral mula sa database system ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa, at 

gagawa ng planong paggabay upang makakuha ng resources. 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

Ihikayat sa mag-aaral ang pagsali sa pag-aaral ng wikang Tsino o sa iba 

pang karagdagang pag-aaral 

3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

Magbigay ng mga kaugnay na impormasyon ukol sa mapagkukuhanan 

ng resources sa pag-aaral, ihikayat na sumali sa mga aktibidad sa 

komunidad at sa magkasamang pag-aaral ng magpamilya 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

Tauhan sa Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon / Tauhan 

sa paaralan 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

Tauhan sa Sentro ng Pag-aaral para sa Bagong 

Imigrante / Sentro ng Edukasyong Pampamilya / 

Sentro ng Serbisyong Pampamilya 

3. 移民署人員 

Tauhan ng Nasyonal Imigrasyon Ahensya 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Tauhang suporta sa pagtuturo ng katutubong wika (o 

tagapagsalin) 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

Iba pa (Ayon sa pangangailangan, tulad ng: tauhan 

mula sa local NGO, kamag-anak, social worker at iba 

pa) 

學生設籍後入學前 

 

Natapos ang 

rehistrasyon ng 

tirahan ng 

mag-aaral bago 

magsimula sa 

pag-aaral 

主辦:國教署 Tagapangasiwa: K-12 Edukasyon Administrasyon, MOE 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

Magtatag ng counter para sa mapagtatanungan 【K-12 Edukasyon 

Administrasyon / Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon】 

2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

Anunsyo ng proseso ng pagpapatuloy ng pag-aaral (para sa nanggaling 

sa ibang bansa) sa 8 uring wika 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

Suriin ang impormasyon ng mga mag-aaral na magpapatuloy ng pag-aaral at 

ipasok sa database system ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa 

 

返國前諮詢 

 

Magtanong bago 

bumalik sa 

bansa 

(一) 學生返國前 

(1) Bago bumalik 

ang mag-aaral sa 

bansa 

國教署人員/教育局(處)人員 

Tauhan ng K-12 Edukasyon Administrasyon /  

Tauhan ng Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon 

(三)學生入學 

(3) Pagpasok ng 

mag-aaral sa 

paaralan 

1.學習評估 

1. Ebalwasyon sa 

Pag-aaral 

3.服務模式 

3. Uri ng Serbisyo 

主辦：學校權責單位 Tagapangasiwa: May kinalaman na sangay sa paaralan 

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

Alamin ang kalagayan at baitang ng pag-aaral ng mag-aaral sa pinanggalingang 

bansa 

1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

Pumili ng naaangkop na paraan sa pagsusuri, alamin at tasahan ang kakayahan ng 

mag-aaral sa pag-aaral 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

Itasa ang pisikal at mental na kalagayan ng mag-aaral at ang kanyang 

pangangailangan sa pag-aaral 

2.個案會議 

2. Pagpupulong ukol 

sa bawat mag-aaral 

主辦：學校權責單位 Tagapangasiwa: May kinalaman na sangay (may 

karapatan at responsibilidad) sa paaralan  

1. 辦理學籍轉入 

Ayusin ang paglipat at pagtanggap sa paaralan 

2. 建立學生基本資料(附表) 

Itatag ang basic impormasyon ng mag-aaral (tingnan ang kalakip na 

form) 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

Ipagpaalam ang naturang kaso sa loob ng paaralan, ibigay sa 

pagpupulong ng mga tagapamahala 

4. 回報教育局(處) 

Magbigay ng feedback report sa Kagawaran (Bureau) ng Edukasyon 

1. 校長(召集人)  

Punong-guro (Tagapagtawag) 

2. 處室主任/組長 

Superintendente / pinuno ng bawat departamento 

3. 導師及相關老師 

Class titser at mga ibang may kaugnay na guro 

4. 學生家長 

Magulang ng mag-aaral 

5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

Iba pa (tulad ng asosasyon ng mga magulang, 

boluntaryo, opisyales sa barangay o barangay lider at 

iba pa) 

1. 校長(召集人) 

Punong-guro (Tagapagtawag) 

2. 處室主任/組長 

Superintendente / pinuno ng bawat departamento 

3. 導師/教輔人員/相關教師 

Class titser / assistant staff / mga iba pang may kaugnay na 

guro 

4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

Magulang ng mag-aaral at tauhang suporta sa pagtuturo ng 

katutubong wika (o tagapagsalin) 

主辦：學校權責單位 Tagapangasiwa: May kinalaman na sangay sa paaralan 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

Ilagay ang mag-aaral sa baitang na nababagay sa kanya 

2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

Talakayin ang plano ng pag-aaral ng mag-aaral at pagsasanay sa kabuhayan 

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

Magtatag ng serbisyong network para sa mag-aaral at ayusin ang mga kaugnay na 

resources 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

Siguraduhin ang link at pagpapatupad ng maaaring gamitin na resources 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

Kumakatawan sa bawat sangay / departamento 

(Tagapagtawag ang pinuno ng sangay na may kinalaman) 

2. 班級導師 

Class titser 

3. 學生家長 

Magulang ng mag-aaral 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Tauhang suporta sa pagtuturo ng katutubong wika (o 

tagapagsalin) 



 圖  菲律賓文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 月 1 日版)(續) 

Tsart   Pangarap na Edukasyon para sa mga Umuuwing Mag-aaral mula sa Ibang Bansa  –  Proseso ng Serbisyong Pagpapatuloy ng Pag-aaral 

(2018.09.01) (Pagpapatuloy) 

1.銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1次 

Sa panahon ng paglilipat, ebalwasyon ng pagpapatuloy ng pag-aaral 1 beses 

tuwing kalagitnaan ng semestro at 1 beses tuwing katapusan ng semestro. 

2.華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1次 

Ebalwasyon ng kakayahan sa wikang Tsino, isusulat online 1 beses 

tuwing kalagitnaan ng semestro at 1 beses tuwing katapusan ng 

semestro. 

(四)學校評估個案學生銜轉成效 Resulta ng ebalwasyon ng paaralan ukol sa bisa ng paglipat ng mag-aaral 未結案 Kasong hindi pa natatapos 

線上填報學生基本資料(附表) 

Isubmite ang basic impormasyon ng mag-aaral sa online (may kalakip na form) 

結案 Tapos / sarado na ang kaso 跨階段銜轉 Natapos ang bahagi ng paglilipat 

模式一、學科增能 

Paraan 1: Pagdagdag ng Asignatura 

1.班級學習 

(導師及科任教師) 

Pag-aaral sa klase 

(Class titser at guro sa ibang asignatura) 

2.學科補救教學 

(學校權責單位) 

Karagdagang pagtuturo sa ibang asignatura 

(May kinalaman na sangay ng paaralan) 

3.課後學習 

(學校權責單位/民間團體) 

Pag-aaral pagkatapos ng aralin sa klase 

 (May kinalaman na sangay sa paaralan /  

 grupong sibiko) 

模式二、生活適應 

Paraan 2: Pagsasanay sa Kabuhayan 

1.導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

Guro tutulong sa pagtatag ng relasyon sa mga   

kamag-aral, sasabayan ng grupo sa pagkonsela  

(guro / mga may kinalaman na sangay sa paaralan) 

2.導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

Guro masigasig na nakikipanayam sa magulang, alamin  

ang pisikal at sikolohikal kalagayan ng mag-aaral    

(guro) 

3.啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導(學校權

責單位) 

Dalawang grado ng pagkonsela, guidance counselor  

gumagabay sa mag-aaral  (may kinalaman na sangay s 

a paaralan 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

Referral sa iba pang resources   

(guro / may kinalaman na sangay sa paaralan) 

模式三、華語補強 

Paraan 3: Pagpapalakas ng Wikang Tsino 

1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

Paggamit ng mga resources sa pagtuturo ng  

wikang Tsino 

(May kinalaman na sangay sa paaralan) 

2.華語學習輔導 

（通譯人員及其他協助，如：志工、民間團

體等) 

 Paggabay sa pag-aaral ng wikang Tsino 

 (Tutulungan ng tagasalin at iba pang tulad ng  

 boluntaryo, grupong sibiko at iba pa) 

模式四、展能活動 

Paraan 4: Mga Aktibidad 

1.鼓勵參加學校各類社團多元學習活

動（學校權責單位/導師/教師) 

Maghikayat na sumali sa maraming  

uring aktibidad na pag-aaral sa  

magkakaibang social club sa paaralan  

(May kinalaman na sangay sa  

paaralan / guro) 

2.鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各

類學習活動之單位） 

Maghikayat na sumali sa  

magkakaibang uri ng aktibidad na  

pag-aaral para sa mag-anak 

(Mga kaugnay na opisina at iba pang  

grupong tumutulong sa pagsasagawa  

ng magkakaibang uri ng aktibidad na  

pag-aaral 

3.服務模式 

3. Uri ng Serbisyo 



圖  緬甸文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版) 

ႏိုင     ္ငံက ူးလ ေြ  ံ   ငငးသင္ယ လ ြ  လ ံေြယက ေ  ယ ံ လုပ္ငန္း း္ြံ - းယ းြာြံ ရ  ံ း(၂၀၁၈   ္ တ  ဘြက  ၂   ္ လယန႔ တ ္) 
  流程階段                                    工作內容                                       相關人員 

  က ေ  ယ ံ လုပ္ငန္း ္   ္   ္                             ္လၾ္ြ  ံ္ ြ                                      ္  င    ြေ ဂ ငၢိဳက း္ြံ 

 

主辦：學校權責單位 

တြ္ယ ငငလ ြ    ္   သ ္ေြယာငာလ္္ြ  ံ္ြ္ြေင   ္ု ူးအႏိုြ  ္တြ္ယ  ရင ငး္ြံ 

1. 辦理學籍轉入 

၂.လ္္ြ  ံ ြံးရတ တး ံက ူးလ ေြ  ံ္ေ ႏိုရ     ံ 

2. 建立學生基本資料(附表) 

း. လ္္ြ  ံ ြံာ ္  င    ြလ တြး္ြံ္င င  ံ  ြံ   သ ံ    ံ(ေငံတ ူးဇငြံ) 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

၃.လ္္ြ  ံတ   ံင  ံ  ြံ္င း ေ  တ  ံကတြ္င ငႊ္ ံၾ္ ေ လ ံးကံ ္ သ ံ္လ္ံတ    လ  ံလႏို ံ ယ  

4. 回報教育局(處) 

၄.ေသြလ ံ္ယ ႊ္  ံေြယ(လ    ) ္င င္လၾ္ြ  ံ ေယ ၾ္ြံ    ံ 

 

(二)學生返國 

(း္)လ္္ြ  ံ 
 ြံႏိုင      ေယ  

 

主辦：教育局(處)/學校 

တြ္ယ ငငလ ြ    ္   သ ္ေြယာ ာေသြလ ံ္ယ ႊ္ ံေြယ(လ    )/ငလ္္ြ  ံ 

1.直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校,自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料,規劃輔導方案及取得資源。 

၂. ျ ပည္ နယည၊ ခ႐ို  ငည(ၿမ ိဳ႕)္ င ံ ေသြလ ံ္ယ ႊ္ ံေြယ(လ    )ႏိုရ  ္ တ္ လ ြ္  ယ  သ   င  သ ္ 

လ္္ြ  ံးရ  ႏိုင     ္ ငံက ူးလ ေြ  ံလ္္ြ  ံံ ြံ  ယ  လ တြလဘ္  ္တ   ံ ရင လ္္ြ  ံ ြံး္ြံာ 

လ တြး္ြံ ငငူေ ံ ကး ံသတယ လေံလ ံ္  ္ လုပ္ငန္း း္ြံ လ ံ  ူး    ံႏိုရ  ္ ္   ံ္ း  း္ြံ ငင    ံ 

2.鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

း.တ  တ ဘြ ြ ္ြံ   ငငးသ  င န္)ဘြ ြ ေ   း ံ သ တင ံ းြ  ္လ ံကသေ  ရြံးသး္ြံ္င  

 ေါ္  တ္ လ ြ္  ယ  ္ြံလေံ    ံ 

3.提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

၃. ္  င    ြ   ငငးသႏိုရ  ္င္   ံ္ း  ကြ ြကး ံလၾ္ ြ  ံး္ြံငကး ံသတယ လ႔ြ္ ေ ္    ံ၊ 

းငဘႏိုရ  ္္လကံ္တင   ငငလ ံႏိုရ  ္င ေ   ြကသေ  ရြံးသး္ြံ္င ငေါ္  တ္ လ ြ္  ယ  ္ြံလေံ    ံ 

 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

၂.ငေသြလ ံ္ယ ႊ္  ံေြယ လ    ္)္ယ ႔း ံ/ငလ္္ြ  ံ္ယ ႔း ံ 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

း.လ တအလ ေြ  ံႏိုင      ြံ    လကက္ြ   ငငလ ံ   တြ္ယ ႔း ံ/ 

းင ြံ  ေသြလ ံ   တြ္ယ ႔း ံ / းင ြံ  ္ယ လ ြ  လ ံ 

   တြ္ယ ႔း ံ 

3. 移民署人員 

၃. ကင္   းသႊ္ ံၾ္ေ လ ံလုပ္ငန္း ံ  ံေြယ္ယ ႔း ံ  

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

၄. းင   ဘြ ြ ္ြံ  ြ  င န္) ္ြံ ေယ ္ယ ႔း ံ 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

၅.္  ြံ   ံ  ြံ္င း ေ ာကင ္ေ  ္္ လေေးငတသ ည၊ 

လုပ္ငန္းေးြာ ာလ    NGO္ယ ႔း ံ၊ းငတ လ   င င  ္  ံ၊ 

ကငးသလ ံ္ယ ႔း ံ ္  ရင သ  ု  ္္) 

 

學生設籍後入學前 

 

 လ္္ြ  ံ ြံ 

င္း လ႔ြ     

 ြ   ံ ေၢိဳ  ူေ ံ  

လ္္ြ  ံး္ေ း   

主辦:國教署 

တြ္ယ ငငလ ြ    ္   သ ္ေြယာ ာင္း္ငၢိဳံ ြံႏိုရ  ္းငႊ္ငၢိဳငေသြလ ံ္ယ ႊ္  ံေြယ 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

၂.ေသြလ ံ္ယ ႊ္  ံေြယ/ေသြလ ံ္ယ ႊ္ ံေြယ(လ    )】 

2. 公告八種語文版跨國銜轉學習服務流程 

း.ဘြ ြ ္ြံ ၀၁၈ း္ငၢိဳံ ု  ္" ႏိုင     ္ ငံက ူးလ ေြ  ံ   ငငးသင္ယ လ ြ  လ ံေြယက ေ  ယ ံ လုပ္ငန္း း္ြံ”င

္င င႔ တ  ေယ လၾ္  ြ    ံ  

3.篩選跨國銜轉學生資料,匯入跨國銜轉學生系統資料庫。 

၃.င ႏိုင     ္ငံက ူးလ ေြ  ံလ္္ြ  ံ ြံး္ြံာလ တြး္ြံ္င  င   ူေ ံ  လ္္ြ  ံ ြံ  ယ  လ တြ 

 လဘ္  ္တ   ံ       ံ    ံ 

 

返國前諮詢 

 

 ႏိုင     း ေယ း  

တင   ေ      ံ  

 

(一) 學生返國前 

(၂္)လ္္ြ  ံ 
 ြံႏိုင     း ေယ း  
 

國教署人員/教育局(處)人員 

္း္ငၢိဳံ ြံႏိုရ  ္းငႊ္ငၢိဳငေသြလ ံ္ယ ႊ္  ံေြယ 

/ေသြလ ံ္ယ ႊ္ ံေြယင လ    )င္ယ ႔း ံ 

 

 

(三)學生入學 

(၃္)လ္္ြ  ံ ြံ 
လ္္ြ  ံ္ေ     ံ 

1.學習評估 

၂. လက္ကြ   ငင 
းသ င    ြ ယ ံ   ္ 
္ူး ုတ     ံ 
 

3.服務模式 

၃.္ယ လ ြ  းသေ     

主辦：學校權責單位တြ္ယ ငငလ ြ    ္   သ ္ေြယာငာလ္္ြ  ံ္ြ္ြေင   ္ ု ူးအႏိုြ  ္တြ္ယ  ရင ငး္ြံ 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

း.၂ လ္္ြ  ံ ြံး္ြံတ္  ြ္    ္ သ ္္တယ ံ္င င   လုပ္ငန္း လေံ    ံ 

2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

း.း     င ံသ ယ ံတး ံ  း  ္္ ႏိုရ  ္ငကငလယးသကင ္  လက္ြသ လ႔ လယတတ းသ  း  ္္  း္ြံ္င  

  ံ  ြံလကက္ြလ ံ  ူး    ံ  

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

း.၃င  ံ  ြံ္င း ေ  ္  တြယ္ ္ယ လ ြ  းသငတသ လ ြ္ ူေ ံ င ္  င    ြ 

္   ံ္ း  း္ြံ္င  လေါ  ံ သ ံ    ံ 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

း.၄ ္   ံ္ း     ံ  ူးးသက  ္  ႏိုရ  ္ ္လ္ြ  ္႔သ လုြ းသ ္းင္ါ ္င  ္တသ  ေၢိဳ    ံ 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

၂.   ံ ယ ံ္င င  ြံကရင (  ႐  ံ င-င္ြ္ြေင   ္ု ူးနာ  း  ယ န  ူးလ ံးကံ) 

2. 班級導師 

း.္တယ ံေင     ြ 

3. 學生家長 

၃.လ္္ြ  ံ ြံးငဘ 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

၄.းင   ဘြ ြ ္ြံ  ြ  င န္) ္ြံ ေယ ္ယ ႔း ံ 

 

主辦：學校權責單位တြ္ယ ငငလ ြ    ္   သ ္ေြယာငာလ္္ြ  ံ္ြ္ြေင   ္ ု ူးအႏိုြ  ္တြ္ယ  ရင ငး္ြံ 

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

၂.၂ လ္္ြ  ံ ြံး္ြံ ေ  ေႏိုင     ္တ   ံ လကက္ြ   ငငးသ္တယ ံ္လ  ္လယ္င  ယြံကသ     ံ 

1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

၂.း    ္လက္ြ လ ြယသ ံကး ံ လ  ံ ္င ူေ ံ လ္္ြ  ံ  ြံး္ြံာ   ငငးသ  း ံ သ ္ င   ယ ံ    

္္ူး ုတ     ံ 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

၂.၃   ေ ေင   ံႏိုရ  ္ ငတ ေင   ံ င    ြ္လ  ္လယႏိုရ  ္င   ငငးသကင ္ေ  ္္ း္ြံ္င    ံ  ြံ   ံ ေ  

္္ူး ုတ     ံ 

2.個案會議

း.  ံ  ြံ္င း ေ ္ 

 ု  လတ အ    သ ံ 
လ္ံ    ံ 
mag-aaral 

1. 校長(召集人)  

၂.လ္္ြ  ံ္ ေ ႊ္ ံ(  ႐  ံ င) 

2. 處室主任/組長 

း.က္ လ႔ြ္ လ္္ြ  ံ  ္ေ /္   ံ  ္ေ  

3. 導師及相關老師 

၃.္တင   ံေင     ြႏိုရ  ္ ္  င    ြ  ြး္ြံ 

4. 學生家長 

၄.လ္္ြ  ံ ြံးငဘ 

5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

၅.င္  ြံ လုပ္ငန္းေးြာ ာငးငဘ  ြ္   ံ၊ လ တယြ္္ ယ ႔း ံ၊ 

 ေ   ြသတယ ၾ္ြံလ ံးကံ၊ ေ   ြ ငႊ္ ံ ္  ရင သ  ု  ္္) 

 

1. 校長(召集人) 

၂.လ္္ြ  ံ္ ေ ႊ္ ံ(  ႐  ံ င) 

2. 處室主任/組長 

း.က္ လ႔ြ္ လ္္ြ  ံ  ္ေ /္   ံ  ္ေ  

3. 導師/教輔人員/相關教師 

၃.င္တင   ံေင     ြင/္    ြ/ ္  င    ြ  ြး္ြံ 

4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

၅.ငလ္္ြ  ံ ြံးငဘႏိုရ  ္ းင   ဘြ ြ ္ြံ  ြ 

  င န္) ္ြံ ေယ ္ယ ႔း ံ 



 圖  緬甸文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版)(續) 

ႏိုင     ္ငံက ူးလ ေြ  ံ   ငငးသင္ယ လ ြ  လ ံေြယက ေ  ယ ံ လုပ္ငန္း း္ြံ - းယ းြာြံ ရ  ံ း(၂၀၁၈   ္ တ  ဘြက  ၂   ္ လယန႔ တ ္)(အ  ္) 
 

1. 銜轉期間,每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1 次。 

၂.ငက ူးလ ေြ  ံ လုပ္ငန္း အတ   ံ  ြ   ္ ြက၏္ြကကင ႏိုရ  င္ြကလႏိုရြ  ံတ    
က ူးလ ေြ  ံးသအ္္ငကံ ကး  ယ ံ   အ္ူး  တ     ံင၂ ႀ္ငး  ီ ေကက ေ     ံ 
2.華語文能力評估成效,每學期之期中、期末各線上填報 1次。 

း.ငတ  တ ဘြ ြ ေ   း ံ ရည   ယ ံ   အ္ူး  တ     ံ အ္္ငကံ ကး ္င  
 ြ   ္ြက၏္ြကကင  ႏိုရ  င္ြကလႏိုရြ  ံင၂ ႀ္ငး  ီ အ ယ ကင   ံတ     
  ရည င  ္ တ  ေင န    ံ 

 

(四)學校評估個案學生銜轉成效 

(၄္) လ္္ြ  ံးရ လ္္ြ  ံ ြံး္ြံ၏ က ူးလ ေြ  ံ   ငငးသ အ္္ငကံ ကး ္င င ီံ  ြံ ယ ံ   အ္ူး  တ     ံ 
 

模式一、學科增能 

ေ    -၂ ဘြ ြ ေ   း ံ ရည တင ံ း   င    ံ 

1. 班級學習(導師及科任教師) 

၂. ြ    ယ ံတ   ံ   ငငးသ 

 အတင   ံေင     ြႏိုရ  ငငဘြ ြ ေ  ေ 

  ြး္ြံ္) 

2. 學科補救教學(學校權責單位) 

း.ဘြ ြ ေ ္   ြံ   ၾ္ြံးသ 

 လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   ငတြ္ယ  ရင 

 ငး္ြံ္) 

3. 課後學習(學校權責單位/民間團體) 

၃.အ ္ငယ ေင    ငငးသ 

 လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   ငတြ္ယ  ရင 

 ငး္ြံင/အ ေ ဘ္ ကငနအ  ူးြဲ႕အ ရည ံ္) 

 

模式二、生活適應 

ေ    -းငကငလယးသကင ္  လက္ြရညီလ႔     ံ 

1. 導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

၂.ယရည ံ ေ  ြးရင  င တင ္  ံ ္   လ ံအ  ူးန 

္ငရညီလေံတရည လ႔ြ  လေံေေီံ ၎အ  ူးြဲ႕ေငံ လေ   ံ 

လ ြ    ္  လ ံ္င ငကး ံရည္ယ လေံ    ံ 

  အတင   ံေင     ြ/ငလ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   င 

တြ္ယ  ရင ငး္ြံင) 

2. 導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

း.ငအတင   ံေင     ြးရ လ္္ြ  ံ ြံးငဘး္ြံႏိုရ  င 

ငတ္ ႂ္   ြ ္   င းသင ရင ေီံ လ္္ြ  ံ ြံ၏ 

  ေ ေင   ံႏိုရ  င ငတ ေင   ံ  င    ြအလ  အလယ္င င ီံ  ြံ  ီ

ငယြံကရည ႔ငယ ံ ္ကေ ႏိုင       ံ အတင   ံေင     ြ္) 

3. 啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導(學

校權責單位) 

၃.း တငငအ   င လ  ံလႏို ံကး ံရည္ယ  ယ ံ တ      ံ ၊င

ကး ံ ္ယ   ြးရငတ္ ႂ္   ြ လ  လႏို ံကး ံရည္ယ  

လေံ    ံ။(လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   ငတြ္ယ  ရင ငး္ြံ္) 

4. 其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

၄.အ  ြံအ   ံအ း  း္ြံက ူးလ ေြ  ံလေံ    ံ 

 အတင   ံေင     ြ/လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   င 

တြ္ယ  ရင ငး္ြံ္) 

 

模式三、華語補強 

ေ    -၃ တ  တ ဘြ ြ ္ြံအြံ ယ လ  ယ  

  ရည င  ္    ၾ္ြံ    ံ 

1. 華語資源教學(學校權責單位) 

၂.တ  တ ဘြ ြ ္ြံအ   ံအ း  း္ြံ 

   ၾ္ြံ    ံ လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   င 

တြ္ယ  ရင ငး္ြံ္) 

2. 華語學習輔導（通譯人員及其他協

助，如：志工、民間團體等) 

း.တ  တ ဘြ ြ ္ြံလကငကြ   ငငးသ 

္င ကး ံရည္ယ လေံ    ံ 

  ္ြံ ေယ ္ ယ ႔း ံႏိုရ  ငငအ  ြံ၊ 

လုပ္ငန္းေးြ။င။ လ တယြင္ယ ႔း ံ၊အ ေ ဘ္ အ  ူးြဲ႕ 

အ ရည ံငအ  ရင ရည     င္) 

 

模式四、展能活動 

ေ    -၄   း ံ ရည  ေ     ံ ကသေ  ရြံးသ 

1. 鼓勵參加學校各類社團多元學習活動

（學校權責單位/導師/教師) 

၂.အ   ံအ  ူးြဲ႕း္ငကံ   ၏င္ ူး ေြံ   က  လ ြ

 လကငကြ   ငင    ံကသေ  ရြံးသး္ြံ္င  

ေ ္  တ္ လ ြ္  ယ  အြံလေံ    ံ 

 လ္္ြ  ံအြအြေင   အ  ူးြဲ႕ႏို   င 

တြ္ယ  ရင ငး္ြံ/အတင   ံေင     ြ/  ြး္ြံ္) 

2. 鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類 

學習活動之單位） 

၂.းငဘ္လကံလကငကြ   ငင    ံကသေ  ရြံ 

းသး င္ကံ   ္င  ေ ္  တ္ လ ြ္  ယ ငအြံလေံ    ံ 

  ္  င    ြေြယ၊ အ  ြံေငံလေ   ံလ ြ    ္   

လ ံအ  ူးန၊ လကငကြ   ငငလ ံကသေ  ရြံးသး္ငကံ    

င္္  ံေ ြေြယ္) 

 

結案အးသေငတ  

未結案အးသးေငတ လ ံ  

 

線上填報學生基本資料(附表) 

လ္္ြ  ံ ြံ၏ ္  င    ြလးတြး္ြံ္င  အ ယ ကင   ံတ      ရည င  ္ တ  ေင န    ံ ေငံတ ူးတငြံ္) 

 

跨階段銜轉အ   ငလ္္ြ က ူးလ ေြ  ံ   ငင    ံ 
 

3.服務模式 

၃.္ယ လ ြ  းသေ     



 
圖  馬來西亞文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 月 1 日版) 

Tsart   Impian pemulangan pelajar berjaya - Proses perkhidmatan pembelajaran pemindahan transnasional(2018.09.01) 

  流程階段                                    工作內容                                            相關人員 

  Prosedur                               Kandungan Kerja                             Pihak yang Bertanggungjawab  

 

(二)學生返國 

(2) Semasa 

Kembali ke 

Negara 

 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

Pegawai Biro Pendidikan/ Sekolah 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

Pekerja Pusat Pembelajaran Imigran/Pusat 

Perkhidmatan Keluarga 

3. 移民署人員 

Pegawai Jabatan Imigresen 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Pembantu Pengajaran bahasa ibuanda 

(Penterjemah) 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等）

Lain-lain(Bergantung pada keperluan 

individu,seperti Pihak NGO Tempatan, 

saudara mara atau pekerja sosial 

 

 

 

學生設籍後入學前 

 

Sebelum 

Kemasukan 

Sekolah 

返國前諮詢 

 

Perundingan 

(一) 學生返國前 

(1) Sebelum 

Kembali ke 

Negara 

國教署人員/教育局(處)人員 

Pegawai Jabatan Pendidikan Kebangsaan/Biro 

Pendidikan 

(三)學生入學 

(3) Pendaftaran 

Sekolah 

主辦：教育局(處)/學校 Penganjur: Biro Pendidikan/ Sekolah 

1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

Majlis perbandaran, daerah bandar pejabat pendidikan dan 

pendaftaran sekolah, dari pangkalan data sistem pelajar 

antarabangsa mendapat maklumat pelajar, merancang 

bimbingan kaunseling serta mendapat sumber 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

Menggalakkan pelajar menyertai aktiviti pembelajaran 

Bahasa Cina atau penguatan subjek 

3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

Menyediakan saluran pembelajaran dan sumber berkaitan 

serta menggalakkan penyertaan dalam pembelajaran ibu 

bapa dengan kanak-kanak atau aktiviti komuniti. 

1.學習評估 

1.Penilaian 

pembelajaran 

3.服務模式 

3. Mod 

perkhidmatan 

主辦：學校權責單位 Penganjur: Pihak Sekolah 

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

Memahami status pembelajaran di luar negara. 

1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

Memilih kaedah penilaian yang sesuai untuk menilai keupayaan 

pembelajaran pelajar. 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

Menilai keadaan fizikal dan mental serta keperluan pembelajaran 

pelajar 

2.個案會議 

2. Persidang Kes 

主辦:國教署 Penganjur: Jabatan Pendidikan Kebangsaan 

1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

Tetapkan tetingkap perundingan.(Jabatan Pendidikan 

Kebangsaan/Biro Pendidikan) 

2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

Mengumumkan prosedur versi Pemindahan Transnasional 

ke Bahagian Perkhidmatan Pembelajaran dalam lapan jenis 

bahasa 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

Menapis data pelaja pemindahan antarabangsa dan 

mengimport pangkalan data pelajar antarabangsa 

1. 校長(召集人)  

Guru Besar(Convener) 

2. 處室主任/組長 

Pengarah Jabatan 

3. 導師及相關老師 

Guru Kelas atau guru berkaitan 

4. 學生家長 

Ibu bapa pelajar 

5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

Lain-lain(Seperti Persatuan Ibu 

Bapa,sukarelawan, pengarah 

kampung,penghulu) 

主辦：學校權責單位 Penganjur: Pihak Sekolah 

1. 辦理學籍轉入 

Pendaftaran Kamasukan sekolah 

2. 建立學生基本資料(附表) 

Itatag Mewujudkan Maklumat Pelajar 

3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

Melaporkan kes dan menyerahkan dalam persidangan 

sekolah 

4. 回報教育局(處) 

Melaporkan kepada Biro Pendidikan. 

1. 校長(召集人) 

Guru Besar(Convener) 

2. 處室主任/組長 

Pengarah Jabatan 

3. 導師/教輔人員/相關教師 

Guru Kelas, pihak kaunseling, guru berkaitan 

4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

Ibu bapa pelajar dan pembantu pengajaran bahasa 

ibuanda(atau penterjamah) 

主辦：學校權責單位 Penganjur: Pihak Sekolah 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

Mengatur gred yang sesuai untuk pelajar 

2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

Meneliti kes individu dan membetukkan perancangan kurikulum serta 

adaptasi hidupan 

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

Membina rangkaian perkhidmatan kes untuk mengintegrasikan sumber 

yang berkaitan 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

Memastikan hubungan dan strategi amalan dengan penggunaan sumber 

 

Siguraduhin ang link at pagpapatupad ng maaaring gamitin na resources 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

Pewakil Jabatan (Ketua sesuatu bahagian sebagai 

pewakil jabatan dan convener) 

2. 班級導師 

Guru Kelas 

3. 學生家長 

Ibu Bapa Pelajar 

4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Pembantu pengajaran bahasa ibuanda(atau 

penterjamah) 



                     圖  馬來西亞文版跨國銜轉學習服務流程  (107 年 9 月 1 日版)(續) 

Impian pemulangan pelajar berjaya - Proses perkhidmatan pembelajaran pemindahan transnasional 

1. 銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1次 

Dalam tempoh pemindahan, setiap semester, penilaian 

akhir hasil terhadap pemidahan dijalankan sekali 

2. 華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填

報 1 次 

Keberkesanan penilaian kemahiran bahasa cina 

dilaporkan sekali setiap tengah semester dan akhir 

semester 

(四)學校評估個案學生銜轉成效Pihak sekolah menilai kesan penyambungan pelajaran individu 未結案 Kes Belum Meutup 

線上填報學生基本資料(附表) 

Pengisian maklumat asas pelajar atas talian (seperti jadual) 

 

 

結案 Penutupan Kes 跨階段銜轉 Menyeteruskan Peringkat Pemindahan 

模式一、學科增能 

Paraan 1: Penguatan Mata-mata 

Pelajaran 

1.班級學習 

(導師及科任教師) 

Pembelajaran dalam 

Kelas(Guru-guru Kelas)  

2.學科補救教學 

(學校權責單位) 

Pengajaran Pemulihan(Pihak 

Sekolah) 

3.課後學習 

(學校權責單位/民間團體)  

Tuisyen selepas 

sekolah(Pihak Seoklah/Pusat 

Peribadi) 

模式二、生活適應 

Paraan 2: Adaptasi Hidupan 

1.導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

Guru Kelas membantu pelajar supaya 

hubungan dan berkerjasama antara 

rakan kelas dibina.(Guru Kelas/Pihak 

Sekolah) 

2.導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

Guru Kelas menghubungi ibu bapa 

secara aktif untuk memahami 

keaadan pelajar.(Guru Kelas) 

3.啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導 

(學校權責單位) 

Mulakan kaunseling tahap kedua, 

pihak Kauseling campur ke dalam 

kes individu secara aktif.(Pihak 

Sekolah) 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

Pemindahan sumber lain(Guru 

Kelas/Pihak Sekolah) 

 

模式三、華語補強 

Paraan 3: Pengukuhan Bahasa 

Cina 

1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

Sumber Pengajaran Bahasa 

Cina(Pihak Sekolah) 

2.華語學習輔導 

（通譯人員及其他協助，如：志工、民間團

體等) 

Bimbingan pembelajaran 

Bahasa 

Cina(Penterjemahan,sukarela

wan, Pertubuhan swasta dan 

lain-lain) 

模式四、展能活動 

Paraan 4: Aktiviti Ko-kurikulum 

1.鼓勵參加學校各類社團多元學習活動 

（學校權責單位/導師/教師) 

Agar menyertai pelbagai jenis 

aktiviti dan persatuan dalam 

sekolah.(Pihak Sekolah/Guru 

Kelas/Guru-guru lain) 

2.鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類學習

活動之單位） 

Menggalakkan pelajar 

menyertai pelbagai jenis aktiviti 

ibu bapa dan 

kanak-kanak.( Agensi yang 

berkenaan, kumpulan 

berkerjasama yang lain, unit 

yang mengendalikan semua 

jenis aktiviti pembelajaran) 

3.服務模式 

3. Mod perkhidmatan 



 
圖  英文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版) 

Overseas Compatriot Student’s Homeland Returning Study Dream - Flowchart of Connection Service for Transnational Study  
(Version of Sep.1st, 2018) 

  流程階段                                    工作內容                                                相關人員 

   Stage                                       Content                                                Relevant Staff 

(二)學生返國 

(2) Homeland 
Returned 

 

主辦：教育局(處)/學校  

Host Unit: Education Bureau(Department)/ School 

1. 直轄市、縣市政府教育局(處)及擬就讀學校，自跨國銜轉學生系統資料庫取得跨國銜

轉學生資料，規劃輔導方案及取得資源 

Education Bureau (Department) of the Municipal City, or 
the County & the School a student planned to enroll into 
acquire student’s data from the Transnational Study 
Database, and draw up a plan of guidance & obtaining 
related resources 

2. 鼓勵學生參加華語學習或學科增能活動 

Encourage student to take up Chinese language class or 
activities to enhance academic ability 

3. 提供學生相關學習及資源管道，並鼓勵參加親子共學或社區活動 

Provide related access for learning & getting resources, and 
encourage student to attend parent-child co-learning 
programs or community activities 

1. 教育局(處)人員/學校人員 

Education Bureau (Department) staff/School 
staff 

2. 新移民學習中心人員/家庭教育中心人員/家庭服務中心人員 

New Immigrant Learning Center staff/ Home 
Education Center staff/Home Service Center 
staff 

3. 移民署人員 

Immigration Office staff 
4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Native language teaching support personnel 
(or translator) 

5. 其他（視個案需求，如:當地 NGO人員、親友、社工人員等） 

The others: (Depending on case demands, 
such as: Local NGO members, relatives, social 
workers, etc.) 

 

學生設籍後入學前 

 

Household 
registered yet 
to enroll into 
school 
 

主辦:國教署  

Host Unit: K-12 Education Administration 
1. 服務專線【國教署/教育局(處) 】 

Service direct line【(K-12 Education Administration/ 

Education Bureau(Department)】 
2. 公告八種語文版本跨國銜轉學習服務流程 

Officially announce the Flowcharts of Connection Service 
for Transnational Study in 8 different language versions. 

3. 篩選跨國銜轉學生資料，匯入到跨國銜轉學生系統資料庫 

Screen the data from students of Transnational Study 
program, and input those data into the Transnational Study 
Student Database 

返國前諮詢 

 

Consultation 

before 

Returning 

(一) 學生返國前 

(1) Before 
Homeland  
Returning 

國教署人員/教育局(處)人員 

Staff members of K-12 Education 
Administration/Education Bureau(Department) 

(三)學生入學 

(3) Student 
enrolled into 
school 
 

1.學習評估 

1. Learning 
Assessment 

 

3.服務模式 

3. Pattern of  
Service 

主辦：學校權責單位 Host Unit: School Department concerned 

1-1瞭解學生在國外學習年級狀況等 

Understand situation & grade of student while studying abroad  
1-2選擇適當評量方式，評估學生學習能力 

Select appropriate assessment method to assess student’s learning 
ability. 

1-3評估個案身心狀況及學習需求 

Assess the physical/mental conditions and study demands of 
individual case. 

2.個案會議 

2. Case meeting 

 

主辦：學校權責單位 

Host Unit: School Department concerned 
1. 辦理學籍轉入 

Conduct student status shifting work. 
2. 建立學生基本資料(附表) 

Set up student basic personal data. 
3. 校內通報個案，提交主管會議研商 

Bring the in-house reported case to school executive 
meeting for discussion.  

4. 回報教育局(處) 

Report to Education Bureau (Department). 

1. 校長(召集人)  

Principal 
2. 處室主任/組長 

Department Director/ Section Chief 
3. 導師及相關老師 

Homeroom teacher & relevant teachers 
4. 學生家長 

Student’s parents 
5. 其他（如：家長會、志工、社區村里幹事、村里長等） 

The others (such as: School Parents 
Association, volunteers, District Office 
administers or chiefs, etc. 

 

1. 校長(召集人) 

Principal 
2. 處室主任/組長 

Department Director/Section Chief 
3. 導師/教輔人員/相關教師 

Homeroom teacher /Counselor/relevant teachers 
4. 學生家長及母語教學支援人員(或通譯人員) 

Student’s parents and native language teaching 
support personnel (or translator). 

 

主辦：學校權責單位 Host Unit: School Department concerned 

2-1安排學生編入適當年級就讀 

Arrange the fitting study grade for student.  
2-2研擬個案課程規劃及生活適應規劃方案 

Draft the curriculum plan and school life adjusting plan for the 
individual case student. 

2-3建置個案服務網絡，整合相關資源 

Establish service network, integrate relevant resources for the 
individual case student. 

2-4確認資源應用的連結與實施策略 

Affirm the applied resource link and strategy of practice. 
 

1. 處室代表（權責單位主管為召集人） 

Representatives of School Departments & Offices 
(The Head of School Department concerned is the 
convener) 

2. 班級導師 

Homeroom teacher 
3. 學生家長 

Student’s parents 
4. 母語教學支援人員(或通譯人員) 

Native language teaching support personnel (or 
translator). 

 



 圖  英文版跨國銜轉學習服務流程  (107年 9月 1日版)(續) 

Overseas Compatriot Student’s Homeland Returning Study Dream - Flowchart of  Connection  Service for  Transnational Study  

(Version of Sep. 1st, 2018) (the Latter Part) 

 

模式一、學科增能 

Pattern Ⅰ Learning ability 

enhancing 

1.班級學習 

(導師及科任教師)  

Class learning 

(Homeroom teacher & 

subject teachers) 

2.學科補救教學 

(學校權責單位) 

Subject remedial teaching 

program  

(School department 

concerned) 
3.課後學習 
(學校權責單位/民間團體)  

Extracurricular learning 

program 

(School department 

concerned/NGO units) 

模式二、生活適應 

Pattern Ⅱ New School Life Adjusting 

1.導師協助建立同儕關係，輔導小組合作進行 

(導師/學校權責單位) 

Establish peer relationship with help 

from homeroom teacher, together 

with counseling team.(Homeroom 

teacher/School Department 

concerned) 

2.導師積極與家長聯繫，掌握個案身心狀況(導師) 

Homeroom teacher actively contacts 

with parents for understanding 

student’s physical & mind state 

(Homeroom teacher) 

3.啟動二級輔導，輔導教師積極介入個案輔導 

(學校權責單位) 

Start degree 2 counseling, active 

case intervention from school 

counselor (School Department 

concerned) 

4.其他資源轉介(導師/學校權責單位) 

Other resources of referral 

(homeroom teacher/ School 

Department concerned) 

 

 

模式三、華語補強 

Pattern Ⅲ Chinese language 

Reinforcing 

1.華語資源教學 

(學校權責單位) 

Teaching program of Chinese 

language learning resource  

(School Department 

concerned) 

2.華語學習輔導 （通譯人員及其他協助，

如：志工、民間團體等) 

Chinese language learning 

tutoring 

(Interpreters & other 

supporters, such as: 

volunteers, NGO units, etc.) 

 

模式四、展能活動 

Pattern Ⅳ Programs for 

developing abilities 

1.鼓勵參加學校各類社團多元學習活動

（學校權責單位/導師/教師) 

Encourage student to 

attend multiple learning 

programs of different 

student clubs  

(School Department 

concerned/homeroom 

teacher/teacher) 

2.鼓勵參加各類親子學習活動 

（相關機關、其他協力團體，辦理各類 

學習活動之單位） 

Encourage student to 

attend varied parent-child 

learning programs  

(Relevant public units, 

other aiding groups, 

learning program 

organizing sectors) 

 

3.服務模式 

3. Pattern of Service 

1. 銜轉期間，每學期之期中、期末評估銜轉成效各 1次 

  Conduct twice assessments of connection study effects for 

  mid-term & final-term each during a school term  

2.華語文能力評估成效，每學期之期中、期末各線上填報 1次 

  Report assessment of Chinese language ability learning  

  effects online for mid-term & final-term each during a  

  school term 

 

(四)學校評估個案學生銜轉成效 School assessing connection effects of individual case 

 

結案 Case Concluded  

 

未結案 Case Unconcluded 

 

線上填報學生基本資料(附表) 

Report student basic data online (form attached) 

 

跨階段銜轉 

Cross-stage Connection 
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